
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 

hạn TB
Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong

Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 937 106 277 267 659 839

I 142 853 24 073 118 780

49 002 24 073 24 929

1 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 19/03 520/03 31/03 NB 8595 CÁM 4A.1 3 045 3 002  43 24/03 MỚN:3002

2 CP THAN MIỀN NAM 23/03 537/03 31/03 HẢI ĐĂNG 666 CÁM 5A.1 2 050 1 623  427 24/03

3 CỤC 4A.2 1 750 1 315  435 24/03

4 KDT HẢI PHÒNG 19/03 517/03 31/03 HP 4846 CÁM 4A.1 1 032 1 025  7 24/03 PTCB

5 KDT HẢI PHÒNG 22/03 535/03 31/03 BN 1888 CÁM 4A.1 1 750 1 746  4 24/03 PTCB

6 CP HÀNG HẢI VN 10/03 447/03 25/03 BN 2139 BÙN 3A 1 275 1 265  10 24/03 TD

7 KDT HÀ BẮC 21/03 381/02 31/03 BN 0937 CÁM 4A.1 1 150 1 148  2 24/03 PTCB GIA HẠN L1

8 CP THAN MIỀN NAM 24/03 546/03 31/03 VINACOMIN CẨM PHẢ CÁM 5A.1 5 650 5 568  82 DỞ

CỤC 4A.2 2 700 2 314  386 DỞ

9 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 19/03 521/03 HẢI NAM 39 CÁM 6A.14 28 600 5 067 23 533 DỞ TTCO: 20.600 - KVCP: 8.000

93 851  93 851

1 CP HÀNG HẢI VN 09/03 376/02 24/03 BN 2518 BÙN 3A 1 685 1 685 TD GIA HẠN L1

2 CP HÀNG HẢI VN 09/03 377/02 24/03 BN 0959 BÙN 3A 1 360 1 360 TD GIA HẠN L1

4 DV VT QUẢNG NINH 18/03 393/03 28/03 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 040 1 040 TD GIA HẠN L1

5 CP DV VẬN TẢI QUẢNG NINH 01/03 394/03 16/03 BN 1879 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

6 V TRACO 01/03 396/03 VIỆT PHÚ 18 BÙN 3A 3 100 3 100 TD

7 CP DV VẬN TẢI QUẢNG NINH 02/03 402/03 17/03 BN 1135 BÙN 3A  910  910 TD

8 KDT MIỀN BẮC 01/03 404/03 BN 2665 CÁM 4B.1 2 000 2 000 TD

9 V TRACO 03/03 409/03 18/03 BN 2629 CỤC XÔ 1C 1 980 1 980 TD

10 CROMIT THANH HOÁ 03/03 416/03 18/03 BN 2308 BÙN 3A 1 550 1 550 TD

11 CP HÀNG HẢI VN 03/03 418/03 18/03 BN 0979 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

12 DV VT QUẢNG NINH 04/03 421/03 19/03 BN 1858 BÙN 3A 1 050 1 050 TD

13 VTT VINACOMIN 05/03 427/03 20/03 BN 1809 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

14 THAN SÔNG HỒNG 06/03 432/03 21/03 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

16 CP HÀNG HẢI VN 10/03 448/03 25/03 BN 1916 BÙN 3A 1 440 1 440 TD

17 ĐTTMDV VINACOMIN 10/03 451/03 25/03 BN 1816 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD

18 KDT BẮC THÁI 11/03 458/03 26/03 BN 1758 CÁM 1 1 000 1 000 TD
THAY TBRT 367/02 NGÀY 

27/02/2025

19 KDT HẢI PHÒNG 11/03 464/03 26/03 BN 1764 CÁM 4B.1 1 000 1 000 TD

20 DV VT QUẢNG NINH 15/03 487/03 31/03 BN 2189 BÙN 3A 1 350 1 350 TD

Tàu đã làm hàng (trong cầu)

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2025

CẢNG CHÍNH
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21 DV VT QUẢNG NINH 15/03 488/03 31/03 BN 2556 BÙN 3A 1 600 1 600 TD

22 VTT VINACOMIN 15/03 491/03 31/03 BN 1336 BÙN 3A 1 000 1 000 TD

23 KDT HÀ BẮC 15/03 493/03 31/03 BN 2329 CÁM 4A.1 1 500 1 500 THAY 317/02

24 KDT HÀ BẮC 16/03 495/03 31/03 BN 2789 CÁM 4A.1 2 470 2 470

25 VTT VINACOMIN 17/03 498/03 31/03 CHÚC AN 28 BÙN 3A 3 750 3 750 TD

26 COALIMEX 18/03 506/03 31/03 BN 1835 CÁM 4B.1 1 000 1 000 TD

30 ĐIỆN DUYÊN HẢI 1 18/03 513/03 31/03 VIỆT THUẬN 198 CÁM 6A.14 11 000 11 000

32 CP VĨNH THẮNG 19/03 515/03 28/03 BN 2196 CÁM 4A.1 1 200 1 200

34 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 ( KDT MIỀN BẮC) 21/03 519-B/03 31/03 TĐ 08 (QN 7394) CÁM 5A.10 5 464 5 464
THAY TBGT SÓ 519/03 

NGÀY 19/03/2025

36 VTT VINACOMIN 20/03 525/03 31/03 BN 1468 BÙN 3A 1 100 1 100 TD
THAY TBGT SỐ 358/02 

NGÀY 27/02/2025

37 KDT NINH BÌNH 20/03 527/03 31/03 BN 0988 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

38 DV VT QUẢNG NINH 20/03 528/03 31/03 BN 2758 CÁM 4B.1 1 940 1 940 TD

39 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 ( KDT MIỀN BẮC) 23/03 530-B/03 31/03 NB 6906 CÁM 5A.14 4 388 4 388
THAY TBGT SỐ 530/03 

NGÀY 21/03/2025

40 DV VT QUẢNG NINH 21/03 531/03 31/03 BN 0766 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD
THAY TBGT SỐ 451/03 

NGÀY 10/03/2025

41 CP VTT VINACOMIN 22/03 532/03 31/03 BN 2228 BÙN 3A 1 000 1 000 TD

42 KDT HẢI PHÒNG 22/03 533/03 31/03 BN 5226 CÁM 5A.1 1 765 1 765 PTCB

43 KDT HẢI PHÒNG 22/03 534/03 31/03 BN 2112 CÁM 5A.1 1 200 1 200 PTCB

45 KDT MIỀN BẮC 22/03 536/03 31/03 BN 2168 CÁM 4A.1 1 500 1 500 PTCB

47 KDT HẢI PHÒNG 23/03 538/03 31/03 BN 1856 CÁM 4A.1 1 200 1 200 PTCB 

48 CP VT THỦY VINACOMIN 23/03 539/03 31/03 BN 1826 BÙN 3A 1 000 1 000 TD

49 KDT MIỀN BẮC 23/03 540/03 31/03 BN 1991 CÁM 5A.1 1 650 1 650 PTCB 

50 COALIMEX 23/03 541/03 31/03 BN 1309 CÁM 4B,1 1 000 1 000 TD

51.4 KDT NINH BÌNH 24/03 542/03 31/03 VIÊJT THUẬN TĐ 06 CÁM 4B.1 3 000 3 000 PTCB

52.6 ĐTTMDV VINACOMIN 24/03 543/03 31/03 BN 2288 CÁM 4A.1 1 050 1 050 TD

CỤC 4A.2 2 700 2 700

54 THAN MIỀN NAM 24/03 546/03 VINACOMIN CẨM PHẢ CỤC 4A.2 2 700 2 700

CÁM 5A.1 5 650 5 650

55 KDT HÀ BÁC 21/03 549/03 BN 1388 CÁM 4A.1 1 989 1 989 PTCB

56 KDT HÀ BẮC 21/03 550/03 BN 1828 CÁM 5A.1 2 250 2 250 PTCB

57 VĨNH THẮNG 24/03 551/03 BN 0679 CÁM 4A.1 1 200 1 200

258 800 74 231 184 569

130 900 74 231 56 669

1 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 19/03 516/03 VIỆT THUẬN 215-01 CÁM 5A.14 20 800 20 777  23 25/03 TTCO:14.800 - CLM: 7.000

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng
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2 ĐIẸN VĨNH TÂN 1 18/03 504-B/03 VIỆT THUẬN STAR CÁM 6A.1 41 300 37 080 4 220 DỞ
TTHG: 30.000 - KVCP: 

11.300

3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 16/03 494/03 VIỆT THUẬN OCEAN CÁM 6A.1 46 000 9 500 36 500 DỞ TTCO: 26.000,3

4 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 15/03 492/03 QUANG VINH 188 CÁM 5A.10 22 800 6 874 15 926 DỞ KVDB:3.000 - CLM:19.800

127 900  127 900

1 ĐIẸN VĨNH TÂN 1 19/03 518/03 HPS-02 CÁM 6A.1 24 050 24 050

2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 21/03 545/03 PACIFIC 01 CÁM 6A.14 28 300 28 300
KDTCP:13.000 - CLM: 

15.300

3 ĐIẸN VĨNH TÂN 1 20/03 547/03 HẢI NAM 79 CÁM 6A.1 27 700 27 700 TTCO:25.000 - KVCP:27.000

4 ĐIẸN VĨNH TÂN 1 20/03 548/03 HẢI NAM 81 CÁM 6A.1 47 850 47 850 TTCO:40.000 - KVCP: 7.850

II 75 603 4 407 71 098

6 403 4 407 1 898  

1 HẢI PHÒNG  24/03 1 210  31/03 HD - 6818 CÁM 7A 1 860 1 811 - 49  24/03 PT CB

2 COALIMEX  20/03 1 039  31/03 BN - 2565 CỤC 8C 1 958 1 597  361 DỞ TD THAY TB 618/3

3 MIỀN BẮC  18/03  870  31/3 BN - 2728 CÁM 7C 2 585 1 000 1 585 DỞ PT CB THAY TB 196/3

69 200  69 200

1 HẢI PHÒNG  01/03 1 307  16/03 BN - 2638 CÁM 5A.1 1 919 1 919 PT CB GIA HẠN L1

2 CROMIT THANH HOÁ  26/02 1 316  28/02 BN - 1969 CÁM 8A 2 120 2 120 TD

3 CROMIT THANH HOÁ  26/02 1 317  28/02 BN - 2212 CÁM 8A 1 900 1 900 TD

4 CP HÀNG HẢI VN  26/02 1 336  28/02 HD - 3223 CÁM 8A 1 950 1 950 TD

5 MIỀN BẮC 19/03 1 331  31/03 NB - 8917 CÁM 5A.1 3 000 3 000 PT CB GIA HẠN L1

6 CROMIT THANH HOÁ  01/03 1 340  16/03 BN - 2646 CỤC 8C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

7 HẢI PHÒNG  01/03 1 393  16/03 BN - 0959 CÁM 5B.1 1 360 1 360 PT CB GIA HẠN L1

8 SÔNG HỒNG  27/02 1 408  28/02 HD - 2056 CÁM 8A 1 000 1 000 TD THAY TB 763/01

9 XD CN MỎ  27/02 1 409  28/02 HD - 2099 CÁM 8A 1 100 1 100 TD

10 XD CN MỎ  27/02 1 410  28/02 BN - 1839 CÁM 8A 1 000 1 000 TD THAY TB 1140/01

11 MIỀN NAM 28/02 1472B  28/02 Quang Vinh 568 CÁM 8A 2 000 2 000 TD

12 CP HÀNG HẢI VN  28/02 1 492  28/02 BN - 2009 CỤC 1C 1 050 1 050 TD

13 SÔNG HỒNG  19/03 1 392  31/03 BN - 1348 CÁM 8A  993  993 TD GIA HẠN L1

14 CP DVVT QNINH  02/03  50  17/03 BN - 0739 CỤC 1A 1 000 1 000 TD

15 CP DVVT QNINH  02/03  51  17/03 BN - 1309 CỤC 1B 1 000 1 000 TD

16 CP DVVT QNINH  02/03  52  17/03 BN - 0737 CỤC 1C 1 000 1 000 TD

17 MIỀN TRUNG  04/03  193  19/03 HẢI ÂU 199 CỤC 1B 1 000 1 000 TD

18 MIỀN TRUNG  04/03  193  19/03 HẢI ÂU 199 CÁM 8A 1 250 1 250 TD

19 CP HÀNG HẢI VN  05/03  266  20/03 BN - 2022 CỤC 1B 1 000 1 000 TD

KHO G9-HÓA CHẤT

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)
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20 THANH HOÁ 09/3  455 24/03 BN - 2339 CỤC 8C 1 900 1 900 TD

21 THANH HOÁ 09/3  457 24/03 HUY HOÀNG 666 CÁM 5A.1 5 300 5 300 PTCB

22 CP VT&KD THAN 09/3  491 24/03 BN - 2629 CỤC 8C 1 980 1 980 TD

23 CP VT&KD THAN  08/03  448  23/03 BN - 1789 CÁM 8A 1 000 1 000 TD

24 MIỀN BẮC  11/03  509  24/03 BN - 2518 CÁM 7C 1 685 1 685 PT CB THAY TB 269/3

25 MIỀN BẮC  11/03  511  24/03 NB - 8218 CÁM 7C 3 100 3 100 PT CB

26 XD CN MỎ  10/03  535  25/03 BN - 1818 CỤC 8C 1 600 1 600 TD

27 MIỀN BẮC  11/03  566  26/03 HD - 3529 CÁM 7C 2 316 2 316 PT CB

28 CP VT&KD THAN  11/03  577  26/03 BN - 1816 CỤC 1B 1 000 1 000 TD

29 SÔNG HỒNG  11/03  612  26/03 BN - 1879 CỤC 1B 1 000 1 000 TD

30 HẢI PHÒNG  12/03  630  27/03 BN - 0679 CÁM 7A 1 150 1 150 PT CB

31 CP DVVT QNINH  13/03  671  28/03 BN - 1799 CỤC 8C 1 050 1 050 TD

32 CP DVVT QNINH  13/03  672  28/03 BN - 1858 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

33 HÀ NỘI  13/03  707  28/03 BN - 0988 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

34 CP ĐTTM&DV  14/03  769  31/03 BN - 0719 CỤC 8C 1 150 1 150 TD

35 COALIMEX  15/3  778  31/3 BN - 1826 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

36 CROMIT THANH HOÁ  15/3  818  31/3 BN - 1309 CỤC 8C 1 100 1 100 TD

37 XD CN MỎ  16/03  827  31/3 BN - 2022 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

38 HÀ NAM NINH  18/03  858  31/3 BN - 0567 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

39 SÔNG HỒNG  19/03  911  31/03 HD - 2299 CỤC 8C 1 979 1 979 TD

40 ĐIỆN PHẢ LẠI  19/03  937  31/3 QN - 5634 CÁM 5A.14 1 790 1 790

41 ĐIỆN PHẢ LẠI  19/03  938  31/3 QN - 1659 CÁM 5A.14 1 500 1 500

42 COALIMEX  20/03 1 024  31/03 BN - 2519 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

43 CẦU ĐUỐNG  20/03 1 043  31/03 BN - 1309 CỤC 1A 1 000 1 000 TD THAY TB 346/3

44 COALIMEX 20/3 1 039  31/03 BN - 2565 CỤC 8C 1 958 1 958 TD

45 HÀ NAM NINH 21/3 1 114  31/03 BN - 1468 CỤC 1C 1 000 1 000 TD

46 CP VT&KD THAN  22/03 1 195  31/03 BN - 1883 CỤC 1B 1 000 1 000 TD THAY TB 705/3

47 CẦU ĐUỐNG  22/03 1 208  31/03 BN - 1386 CỤC 8C 1 000 1 000 TD

III  

 

IV 50 991 30 777 20 214

30 996 30 777  219

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng
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1 CROMIT CĐ THANH HÓA 20/3 1009 31/3 TẤN PHÚC 01 Cám 6a.1 3 200 3 174  26 21/03 CBPT

2 CBT QUẢNG NINH 18/3 913 31/3 QN 8134 Cám 5b.1 1 050 1 016  34 21/03 CBPT

3 CBT QUẢNG NINH 18/3 914 31/3 QN 9286 Cám 5b.1 1 168 1 122  46 21/03 CBPT

4 KHO VẬN ĐÁ BẠC 21/3 1074 31/3 CỬA ÔNG 02 Cám 6a.1 2 300 2 293  7 22/03 CBPT

5 KDT THANH HÓA 18/3 920 31/3 VTT 39 Cám 5b.1 3 500 3 448  52 22/03 CBPT

6 VTT VINACOMIN 21/3 1101 31/3 BN 1386 Cục 1b 1 000  995  5 22/03 TD

Cám 5a.1 1 750 1 735  15 22/03

Cục 4a.2 1 400 1 392  8 22/03

8 CBT QUẢNG NINH 22/3 1119 31/3 QN 8068 Cám 5a.1  970  968  2 22/03 CBPT

9 CBT QUẢNG NINH 22/3 1120 31/3 QN 8876 Cám 5a.1 1 986 1 983  3 23/3 CBPT

10 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN STAR) 21/3 1 873 VIỆT THUẬN TĐ 08 Cám 6a.1 5 300 5 293  7 23/03

11 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN STAR) 21/3 1 873 HẠ LONG 76 Cám 6a.1 3 694 3 689  5 23/03

12 KDT HÀ NAM NINH 21/3 1 102 31/3 NĐ 4236 Cám 5a.1 1 728 1 722  6 23/03 CBPT

13 KDT MIỀN BẮC 23/3 1 176 31/3 BN 2662 Cám 5a.1 1 950 1 946  4 23/03

19 995  19 995

1 KDT MIỀN BẮC 18/3 942 31/3 NB 8177 Cám 5b.1 2 350 2 350 CBPT

2 KDT MIỀN BẮC 18/3 943 31/3 NB 8108 Cám 5b.1 2 350 2 350 CBPT

3 KDT MIỀN BẮC 21/3 1 103 31/3 MINH TÂN 68 Cám 5b.1 3 800 3 800 CBPT

4 CROMIT CĐ THANH HÓA 21/3 1 115 31/3 MINH HẰNG 262 Cám 5b.1 4 200 4 200 CBPT

5 KDT HÀ NAM NINH 23/3 1 185 31/3 HY 0644 Cám 5a.1 2 705 2 705 CBPT

6 KDT HẢI PHÒNG 23/3 1 192 31/3 HP 5902 Cám 6a.1 1 450 1 450 CBPT

7 THAN MIỀN NAM 23/3 1 196 31/3 AN THÀNH 18 Bùn 4a 2 200 2 200 TD

8 THAN SÔNG HỒNG 23/3 1 174 31/3 BN 0612 Don 8a  940  940 TD

V 60 371 33 058 27 313

43 236 33 058 10 178

1 KDT HÀ NAM NINH 23/3 1191/3/HG 31/3 BN 2532 CÁM 5B.1 3 000 2 871  129 24/3 PTCB

2 ĐVT 1 (HPS-02) 22/3 1 891 QN 1176 CÁM 6A.1 2 916 2 871  45 24/3

3 CBT QUẢNG NINH 21/3 1118/3/HG 31/3 QN 9295 CÁM 4A.1 1 400 1 354  46 24/3 PTCB

4 KDT HÀ NAM NINH 22/3 1144/3/HG 31/3 HD 2485 CÁM 4A.1 1 509 1 426  83 24/3 PTCB

5 KDT THANH HÓA 22/3 1122/3/HG 31/3 KHÁNH MINH 19 CÁM 6A.1 2 370 2 322  48 24/3

6 KDT NINH BÌNH 23/3 1202/3/HG 31/3 BN 1835 CỤC DON 8C 1 000  995  5 24/3 TD

7 KDT CẦU ĐUỐNG 21/3 1066/3/HG 31/3 NĐ 3497 CÁM 5B.1 3 100 3 078  22 24/3 PTCB

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

20/3 1038 31/3 STAR 01

Tàu đã làm lệnh

7 THAN MIỀN NAM
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8 KDT HẢI PHÒNG 23/3 1194/3/HG 31/3 NĐ 3488 CÁM 6B.1 3 250 3 235  15 24/3 PTCB

9 ĐVT 1 (HPS-02) 22/3 1 891 HD 3158 CÁM 6A.1 3 075 3 027  48 24/3

10 KDT MIỀN BẮC 24/3 1211/3/HG 31/3 BN 1959 CÁM 5B.1 1 270 1 265  5 24/3 PTCB

11 CP VT THỦY VINACOMIN 21/3 1097/3/HG 31/3 BN 1296 CỤC DON 7C 1 020 1 000  20 24/3 TD

12 KDT CẦU ĐUỐNG 24/3 1221/3/HG 31/3 BN 0979 CÁM 6B.1 1 179 1 161  18 24/3 PTCB

13 KDT MIỀN BẮC 22/3 1150/3/HG 31/3 NB 6490 CÁM 5A.1 1 870 1 448  422 DỞ PTCB

14 KDT MIỀN BẮC 22/3 1164/3/HG 31/3 BN 2096 CÁM 5A.1 1 585  538 1 047 DỞ PTCB

15 CP XNK THAN VINACOMIN 21/3 1071/3/HG 31/3 VIỆT TRUNG 68 CỤC DON 8A 1 982 1 224  758 DỞ TD

16 KDT CẦU ĐUỐNG 23/3 1199/3/HG 31/3 NB 6639 CÁM 6B.1 2 740  918 1 822 DỞ PTCB

17 KHO VẬN ĐÁ BẠC (ĐC) 22/3 1142/3/HG 31/3 CẨM PHẢ 20 CÁM 5B.1 3 900 1 929 1 971 DỞ

18 ĐVT 1 (HPS-02) 23/3 1 905 SƠN HẢI 09 CÁM 6A.1 3 420 1 619 1 801 DỞ

19 KDT THANH HÓA 24/3 1212/3/HG 31/3 KHÁNH MINH 68 CÁM 6A.1 2 650  778 1 872 DỞ PTCB

17 135  17 135

1 KDT CẦU ĐUỐNG 20/3 1015/3/HG 31/3 BN 2518 CÁM 6B.1 1 500 1 500 PTCB

2 XK ('MV HOÀNG PHƯƠNG 46) 21/3 1 871 VIỆT THUẬN TĐ 02 THAN CÁM 2A.1 1 650 1 650

3 CP ĐẦU TƯ TM & DV VINACOMIN 22/3 1167/3/HG 31/3 BN 1879 CÁM 8A 1 000 1 000 TD

4 KDT HẢI PHÒNG 23/3 1193/3/HG 31/3 HD 2056 CÁM 6A.1 1 295 1 295 PTCB

5 KDT HẢI PHÒNG 23/3 1200/3/HG 31/3 BN 0719 CÁM 5B.1 1 160 1 160 PTCB

6 KDT HÀ NAM NINH 23/3 1189/3/HG 31/3 NĐ 2808 CÁM 5B.1 1 100 1 100 PTCB

7 KDT CẦU ĐUỐNG 24/3 1217/3/HG 31/3 BN 2287 CÁM 6A.1 1 050 1 050 PTCB

8 KDT CẦU ĐUỐNG 24/3 1216/3/HG 31/3 BN 0959 CÁM 6B.1 1 380 1 380 PTCB

9 CP VT THỦY VINACOMIN 24/3 1214/3/HG 31/3 TĐ 36CG CÁM 8A 3 580 3 580 TD

10 KDT HÀ BẮC 24/3 1224/3/HG 31/3 BN 2678 CÁM 5B.1 1 550 1 550 PTCB

11 KDT MIỀN BẮC 24/3 1225/3/HG 31/3 NB 6473 CÁM 5B.1 1 870 1 870 PTCB

VI 39 325 11 938 27 387

12 102 11 938  164

1 ĐIỆN PHẢ LẠI 23/3 1190/3/UB 31/3 TĐ 06-3 CÁM 5B.14 2 150 2 085  65 24/3

2 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 21/3 1104/3/UB 31/3 CHÍ THÀNH 68 CÁM 5B.3 2 612 2 603  9 24/3 PTCB

3 CP XNK THAN VINACOMIN 21/3 1080/3/UB 31/3 QN 8068 CỤC DON 8A  970  956  14 24/3 TD

4 KDT CẦU ĐUỐNG 23/3 1188/3/UB 31/3 HN 2198 CÁM 5B.3 1 720 1 703  17 24/3 PTCB

5 CBT QUẢNG NINH 21/3 1089/3/UB 24/3 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 500 1 483  17 24/3 PTCB

6 CBT QUẢNG NINH 21/3 1088/3/UB 24/3 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  978  22 24/3 PTCB

7 CBT QUẢNG NINH 21/3 1096/3/UB 24/3 Ô TÔ CÁM 5B.3  500  492  8 24/3 PTCB

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 

hạn TB
Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong

Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2025

8 KDT HÀ NAM NINH 23/3 1187/3/UB 31/3 QN 8257 CÁM 5B.3 1 650 1 638  12 24/3 PTCB

27 223  27 223

1 KDT HÀ BẮC 13/3 671/3/UB 28/3 BN 1498 CÁM 5A.3 1 045 1 045 PTCB

2 KDT HÀ BẮC 15/3 813/3/UB 31/3 BN 1388 CÁM 5A.3 1 950 1 950 PTCB

3 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 17/3 879/3/UB 31/3 NB 6870 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD

4 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 19/3 992/3/UB 31/3 BN 1758 CỤC 5B.2 1 000 1 000 TD

5 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 19/3 993/3/UB 31/3 BN 1945 CỤC 5B.2 1 000 1 000 TD

6 KDT THANH HÓA 21/3 1065/3/UB 31/3 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.3 2 920 2 920

7 KDT HẢI PHÒNG 22/3 1155/3/UB 31/3 BN 0692 CÁM 5A.3 1 454 1 454 PTCB

8 KDT HẢI PHÒNG 22/3 1156/3/UB 31/3 BN 2259 CÁM 5A.3 1 258 1 258 PTCB

9 CP VT THỦY VINACOMIN 22/3 1129/3/UB 31/3 BN 1799 CỤC 4B.3 1 093 1 093 TD

10 KDT HÀ NAM NINH 22/3 1145/3/UB 31/3 QN 0289 CỤC 2B.2  550  550 PTCB

11 KDT HÀ NAM NINH 22/3 1146/3/UB 31/3 QN 8858 CÁM 5A.3 2 950 2 950 PTCB

12 KDT HẢI PHÒNG 22/3 1149/3/UB 31/3 BN 2058 CÁM 5A.3 1 100 1 100 PTCB

13 KDT HẢI PHÒNG 23/3 1198/3/UB 31/3 QN 8354 CÁM 5B.3 1 795 1 795 PTCB

14 KDT CẦU ĐUỐNG 24/3 1218/3/UB 31/3 QN 8109 CÁM 5B.3 1 510 1 510 PTCB

15 CBT QUẢNG NINH 24/3 1234/3/UB 25/3 Ô TÔ CÁM 5B.3 2 000 2 000 PTCB

16 CBT QUẢNG NINH 24/3 1235/3/UB 25/3 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000 1 000 PTCB

17 KDT HẢI PHÒNG 24/3 1228/3/UB 31/3 QN 7678 CÁM 5B.3 1 818 1 818 PTCB

18 KDT HẢI PHÒNG 24/3 1229/3/UB 31/3 QN 8419 CÁM 5A.3 1 780 1 780 PTCB

VII 16 058 5 481 10 577

5 562 5 481  81

1 CP XNK THAN VINACOMIN 24/3 1223/3/MK 31/3 QN 8539 CÁM 7A 1 190 1 174  16 24/3 PTCB

2 KDT MIỀN BẮC 23/3 1175/3/MK 31/3 HD 5935 CÁM 7B 2 892 2 861  31 24/3 PTCB

3 KDT MIỀN BẮC 23/3 1203/3/MK 31/3 NB 2771 CÁM 6B.4 1 480 1 446  34 24/3 PTCB

10 496  10 496

1 CBT QUẢNG NINH 21/3 1083/3/MK 31/3 TĐ 06 KS CÁM 6B.4 2 000 2 000 PTCB

2 KDT MIỀN BẮC 24/3 1209/3/MK 31/3 HNA 0334 CÁM 7B 4 680 4 680 PTCB

3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 24/3 1222/3/MK 31/3 HD 1928 CÁM 6B.1 3 816 3 816

VIII 70 553 21 783 48 770

21 878 21 783  95

1 DK HÀ TĨNH (QUANG VINH 188) CP XNK THAN 20/3 1 820 CỬA ÔNG 16 CÁM 5A.10 2 100 2 093  7 24/3

2 DK HÀ TĨNH (QUANG VINH 188) CP XNK THAN 20/3 1 820 CỬA ÔNG 10 CÁM 5A.10 2 100 2 089  11 24/3

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 

hạn TB
Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong

Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2025

3 DK HÀ TĨNH (QUANG VINH 188) CP XNK THAN 19/3 1 770 TĐ 85 CÁM 5A.10 3 854 3 848  6 24/3

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/3 1160/3/NQN 31/3 TĐ 26 TT CÁM 5A.14 3 072 3 023  49 24/3

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/3 998/3/NQN 31/3 TĐ 46-3 CÁM 5A.14 3 580 3 570  10 24/3

6 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 22/3 1151/3/NQN 31/3 SÔNG HỒNG 26 (HN 1998) CÁM 5A.14 4 940 4 930  10 24/3

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 23/3 1179/3/NQN 31/3 TĐ 32-3 CÁM 6B.1 2 232 2 230  2 24/3

48 675  48 675

1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 13/3 699B/3/NQN 28/3 ITASCO 02 CÁM 5A.14 3 000 3 000

2 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 20/3 1033/3/NQN 31/3 1 TĐ 05 CÁM 5A.14 2 392 2 392

3 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 20/3 1047/3/NQN 31/3 TĐ 122-2 CÁM 5A.14 2 380 2 380

4 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 21/3 1100/3/NQN 31/3 TĐ 19 NĐ CÁM 5A.14 2 359 2 359

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 21/3 1105/3/NQN 31/3 3 TĐ 27 CÁM 5A.14 2 012 2 012

6 DK HÀ TĨNH (QUANG VINH 188) CP XNK THAN 22/3 1 892 CỬA ÔNG 06 CÁM 5A.10 2 300 2 300

7 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 22/3 1153/3/NQN 31/3 TĐ 06 VT CÁM 5A.14 2 392 2 392

8 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 22/3 1152/3/NQN 31/3 TĐ 05 NĐ CÁM 5A.14 2 048 2 048

9 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/3 1158/3/NQN 31/3 TĐ 45-4 CÁM 6B.1 2 380 2 380

10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 23/3 1178/3/NQN 31/3 TĐ 06NĐ CÁM 6B.1 1 992 1 992

11 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 23/3 1170/3/NQN 31/3 THĂNG LONG 36 CÁM 5A.14 4 000 4 000

12 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 23/3 1171/3/NQN 31/3 2 TĐ 115 CÁM 5A.14 2 390 2 390

13 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 23/3 1184/3/NQN 31/3 TĐ 19-4 CÁM 5A.14 2 380 2 380

14 DK HÀ TĨNH (QUANG VINH 188) CP XNK THAN 24/3 1 924 CỬA ÔNG 02 CÁM 5A.10 2 300 2 300

15 DK HÀ TĨNH (QUANG VINH 188) CP XNK THAN 24/3 1 924 CỬA ÔNG 09 CÁM 5A.10 2 300 2 300

16 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 24/3 1226/3/NQN 31/3 HD 2882 CÁM 5A.14 4 000 4 000

17 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 24/3 1227/3/NQN 31/3 HD 2605 CÁM 5A.14 4 000 4 000

18 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG) 24/3 1230/3/NQN 31/3 NB 6675 CÁM 5A.14 4 050 4 050

IX 150 922 35 519 116 360

34 884 35 519  322

1 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) LÔ 2/3 13/3 1 629 28/3 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 088  12 24/3

2 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 21/3 1076/3/NQN 31/3 HD 3838 CÁM 5A.14 4 426 4 375  51 24/3

3 DK VIỆT NAM ( KDT HÀ NAM NINH) 22/3 1126/3/NQN 31/3 THIÊN TRƯỜNG 02(NĐ 4227) CÁM 5A.14 5 632 5 504  128 24/3

4 DK VIỆT NAM ( KDT HÀ NAM NINH) 23/3 1181/3/NQN 31/3 TB 1397 CÁM 5A.14 2 452 2 431  21 24/3

5 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 23/3 1182/3/NQN 31/3 TB 1242 CÁM 5A.10 2 206 2 181  25 24/3

6 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 23/3 1183/3/NQN 31/3 NB 6150 CÁM 5A.10 1 886 1 852  34 24/3

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 22/3 1124/3/NQN 31/3 VTA-TĐ 01 (HD 6199) CÁM 6B.1 5 172 5 166  6 24/3

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, ĐỒNG NAI, MIỀN NAM, THANH HÓA, LONG AN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 

hạn TB
Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong

Mục đích sử 

dụng
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PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2025

8 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (TRẠM CB & KDT  KIM THÀNH) 23/3 1186/3/NQN 31/3 THUẬN PHONG 89( HP 6286) CÁM 6B.1 4 404 4 396  8 24/3

9 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 21/3 1078/3/NQN 31/3 1 TĐ 04 CÁM 5A.14 2 356 2 339  17 24/3

10 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) 22/3 1161/3/NQN 31/3 CHÍ THÀNH 69 CÁM 5A.10 3 250 3 230  20 24/3

11 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) NB 8827 CÁM 5A.1  957 24/3

1 632 116 038  116 038

1 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) 2/3 1 341 17/3 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) LÔ 1/23/3 1 138 17/3 KHÁNH MINH 09 CÁM 5A.10 1 900 1 900

3 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) LÔ 7/319/3 1 764 31/3 MINH TÂN 268 CÁM 5A.10 3 700 3 700

4 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) LÔ 8/30/33 1 824 31/3 MINH HẰNG 882 CÁM 5A.10 4 650 4 650

5 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) LÔ 5/3 10/3 1 549 25/3 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 2 900 2 900

6 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) LÔ 5/3 10/3 1 549 25/3 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 2 900 2 900

7 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 1/3 1 324 16/3 MINH TÂN 36 CÁM 5A.10 3 300 3 300

8 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 1/3 1 324 16/3 KHÁNH MINH 68 CÁM 5A.10 2 600 2 600

9 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 1/3 1 324 16/3 VTT 39 CÁM 5A.10 3 500 3 500

10 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 22/3 1136/3/NQN 31/3 HÙNG DŨNG 10(HN 2185) CÁM 5A.10 3 100 3 100

11 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 22/3 1135/3/NQN 31/3 KHÁNH MINH 01 CÁM 5A.10 2 000 2 000

12 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 22/3 1134/3/NQN 31/3 KHÁNH MINH 79 CÁM 5A.10 2 100 2 100

13 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT  THANH HÓA) 22/3 1133/3/NQN 31/3 KHÁNH MINH 69 CÁM 5A.10 2 200 2 200

14 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 15/3 790/3/NQN 31/3 BN 1558 CÁM 5A.14 3 700 3 700

15 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 18/3 926/3/NQN 31/3 NB 2952 CÁM 5A.1 1 063 1 063

16 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 18/3 952/3/NQN 31/3 NB 8895 CÁM 5A.1 1 141 1 141

17 ĐDH ( CP XNK THAN) 18/3 513/3/NQN 31/3 VIỆT THUẬN 198 CÁM 6A.14 11 000 11 000

18 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 20/3 1019/3/NQN 31/3 TĐB 17 CÁM 5A.14 2 272 2 272

19 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 20/3 1020/3/NQN 31/3 TĐ 02 TT CÁM 5A.14 2 344 2 344

20 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 20/3 1025/3/NQN 31/3 NB 2737 CÁM 5A.1  965  965

21 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP  HÀ NỘI (KDT CẦU ĐUỐNG) 20/3 1040/3/NQN 31/3 HN 1918 CÁM 6B.10 5 078 5 078

22 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (TRẠM CB & KDT  KIM THÀNH) 21/3 1068/3/NQN 31/3 THUẬN PHONG 86( HP 6194) CÁM 6B.1 5 408 5 408

23 VL XD AN KHÁNH (KDT BẮC THÁI) 21/3 1109/3/NQN 31/3 Ô TÔ CÁM 6A.14 5 000 5 000

24 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 22/3 1165/3/NQN 31/3 BACH ĐẰNG 16(HD 5685) CÁM 6B.1 5 177 5 177

25 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 23/3 1177/3/NQN 31/3 TĐ 01-1 CÁM 6B.1 2 210 2 210

26 DK VIỆT NAM ( KDT HÀ NAM NINH) 23/3 1172/3/NQN 31/3 TĐ 27-1 CÁM 5A.14 4 264 4 264

27 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (TRẠM CB & KDT  KIM THÀNH) 24/3 1215/3/NQN 31/3 HẢI LONG 16( HN 0259) CÁM 6B.1 5 204 5 204

28 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 24/3 1220/3/NQN 31/3 BN 1566 CÁM 5B.14 3 700 3 700

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 

hạn TB
Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong

Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2025

29 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 24/3 1219/3/NQN 31/3 NB 8827 CÁM 5A.1  987  987

30 DK VIỆT NAM ( KDT HÀ NAM NINH) 24/3 1231/3/NQN 31/3 HD 3859 CÁM 5A.14 5 314 5 314

31 DK VIỆT NAM ( KDT HÀ NAM NINH) 24/3 1232/3/NQN 31/3 TĐ 01-2 CÁM 5A.14 2 372 2 372

32 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 24/3 1233/3/NQN 31/3 TĐ 67( QN 5871) CÁM 5A.10 3 389 3 389

33 Đ DH ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) 24/3 544/3/NQN 31/3 VT 075-01 CÁM 6A.14 7 200 7 200

X   

 

XI
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
71 630 36 000 44 630

50 000 36 000 14 000

1 MOZAMBIQUE CLM ZHEN MAY 20 000 15 600 4 400 DỞ TTCO:20.000

2 ÚC TMB MV BBG HECHI 30 000 20 400 9 600 DỞ
KVCP:20.000 - 

KVDC:10.000

21 630  30 630

1 ÚC CLM MV MBA FUTURE 1 000 10 000 KVCP:10.000

2 ÚC CLM MV BBG YONGJIANG 20 630 20 630 TTCO:20.630

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU










































































































































































































